BÁO CÁO
Quá trình xây dựng Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện

du lịch, thể thao, vui chơi giải trí dưới nước

Thực hiện Quyết định số 1370/QĐ-BGTVT ngày 15/5/2017 của Bộ Giao thông vận tải bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2017; Quyết định số 2486/QĐ-BGTVT ngày 23/8/2017 của Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017, Bộ Giao thông vận tải báo cáo quá trình xây dựng Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa với một số nội dung cụ thể như sau:

I. Căn cứ xây dựng Nghị định
1. Văn bản số 2057/VPCP-CN ngày 08/3/2017 của Văn phòng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải khẩn trương xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa.

2. Văn bản số 9351/VPCP-CN ngày 01/9/2017 của Văn phòng Chính phủ trả lời văn bản số 9705/BGTVT-VT ngày 25/8/2017 của Bộ Giao thông vận tải, đề nghị Bộ Giao thông vận tải khẩn trương triển khai ngay việc xây dựng Dự thảo chi tiết Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa theo chỉ đạo tại văn bản số 2057/VPCP-CN ngày 08/3/2017.

3. Quyết định số 1370/QĐ-BGTVT ngày 15/5/2017 của Bộ Giao thông vận tải bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2017.
4. Quyết định số 2486/QĐ-BGTVT ngày 23/8/2017 của Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017.
II. Quá trình thực hiện

1. Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2057/VPCP-CN ngày 08/3/2017, văn bản số 2838/BGTVT-VT ngày 20/3/2017 của Bộ Giao thông vận tải xây dựng Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa và Quyết định số 1370/QĐ-BGTVT ngày 15/5/2017 của Bộ Giao thông vận tải bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã có Tờ trình số 489/TTr-CĐTNĐ ngày 05/4/2017, Tờ trình số 932/TTr-CĐTNĐ ngày 22/5/2017 trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, trình Chính phủ thẩm định, phê duyệt đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa.

2. Sau khi nhận được tờ trình của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải có văn bản số 5565/BGTVT-VT ngày 25/5/2017 gửi Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Nội vụ, Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND         các tỉnh, TP trực thuộc TW, UBTW mặt trận TQVN, phòng Thương mại và      Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các Vụ: Tổ chức cán bộ, Pháp chế, An toàn giao thông, Tài chính, Khoa học và công nghệ, Kết cấu hạ tầng giao thông, các Cục: Hàng hải Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan đóng góp ý kiến đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa.

Sau khi nghiên cứu, tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý đối với      Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa, Bộ Giao thông vận tải có văn bản số 6702/BGTVT-VT gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí trên đường thủy nội địa.

3. Ngày 30/6/2017, Bộ Tư pháp có Giấy mời số 358/GM-BTP mời các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan họp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định nói trên.

Ngày 06/7/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định với sự tham gia của đại diện các Bộ: Công an, Nội vụ, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Sở   Giao thông vận tải Hà Nội và một số đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Tư pháp để đóng góp ý kiến đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định này.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định và trên cơ sở các ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định, Bộ Tư pháp có văn bản số 206/BC-BTP ngày 04/8/2017 gửi Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ báo cáo thẩm định về đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí trên đường thủy nội địa.

4. Ngày 15/8/2017, Bộ Giao thông vận tải có văn bản số 9200/BGTVT-VT gửi Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tiếp thu, giải trình báo cáo thẩm định Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí trên đường thủy nội địa tại văn bản số 206/BC-BTP ngày 04/8/2017 của Bộ Tư pháp.

Sau khi nghiên cứu, rà soát, đánh giá các quy định pháp luật có liên quan và tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa tại văn bản số 206/BC-BTP ngày 04/8/2017 của Bộ Tư pháp, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam báo cáo, đề xuất, trình Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, xem xét, trình Chính phủ về đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa.
5. Ngày 25/8/2017, Bộ Giao thông vận tải có văn bản số 9705/BGTVT-VT báo cáo, đề xuất Chính phủ về đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa.
Ngày 01/9/2017, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 9351/VPCP-CN trả lời văn bản số 9705/BGTVT-VT ngày 25/8/2017 của Bộ Giao thông vận tải: Bộ     Giao thông vận tải khẩn trương triển khai ngay việc xây dựng nội dung chi tiết     Dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa theo chỉ đạo tại văn bản số 2057/VPCP-CN ngày 08/3/2017 của Văn phòng Chính phủ.
Ngày 12/9/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có tờ trình số 1860/TTr-CĐTNĐ báo cáo, đề xuất, kính trình Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, xem xét, trình Chính phủ thẩm định, phê duyệt đề cương Nghị định theo hướng điều chỉnh tên gọi, phạm vi điều chỉnh của Nghị định và các quy định đặc thù kèm theo.

6. Ngày 18/9/2017, Bộ Giao thông vận tải có văn bản số 10525/BGTVT-VT phê duyệt đề cương Nghị định nêu trên.

Ngày 21/9/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có tờ trình số 2049/TTr-CĐTNĐ về Dự thảo Nghị định nêu trên.

II. Nội dung Dự thảo Nghị định

Ngày 12, 18/10/2017, Bộ Giao thông vận tải có Giấy mời số 1322, 1332, 1337/GM-BGTVT mời các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập, các Cục, Vụ thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham dự cuộc họp ngày 17, 19, 24/10/2017 và xin ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị định.
Sau khi nghiên cứu, rà soát, đánh giá các quy định pháp luật có liên quan và tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập, các Cục, Vụ thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đối với   Dự thảo Nghị định tại cuộc họp ngày 17, 19, 24/10/2017, Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu trình Chính phủ xem xét, thẩm định, ban hành Nghị định (chi tiết kèm theo) theo hướng điều chỉnh tên gọi, phạm vi điều chỉnh của Nghị định và các quy định đặc thù kèm theo như sau:
1. Đề nghị đổi tên từ Nghị định “Quy định về sử dụng, quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa” thành Nghị định “Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện du lịch, thể thao, vui chơi giải trí dưới nước” vì:
Thứ nhất, theo Luật Giao thông đường thủy nội địa thì phương tiện thủy nội địa được định nghĩa: 

- Phương tiện thủy nội địa là tàu, thuyền và các cấu trúc nổi khác, có động cơ hoặc không có động cơ, chuyên hoạt động trên đường thủy nội địa.

- Đường thủy nội địa là luồng, âu tàu, các công trình đưa phương tiện qua đập, thác trên sông, kênh, rạch hoặc luồng trên hồ, đầm, phá, vụng, vịnh, ven bờ biển, ra đảo, nối giữa các đảo thuộc nộ thủy của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức quản lý, khai thác giao thông vận tải. 

Vì vậy, phương tiện phục vụ hoạt động vui chơi giải trí không phải là phương tiện thủy nội địa.

Thứ hai, nếu giữ nguyên tên Nghị định theo như văn bản của chỉ đạo của Chính phủ thì không cần phải xây dựng nghị định vì hoạt động của phương tiện thủy nội địa đã được quy định, điều chỉnh đầy đủ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giao thông đường thủy nội địa hiện hành. Tuy nhiên, nếu hiểu phương tiện phục vụ hoạt động vui chơi giải trí là phương tiện thủy nội địa thì chủ phương tiện phải thực hiện đăng ký phương tiện thủy nội địa theo quy định. Khi được đăng ký là phương tiện thủy nội địa thì người điều khiển phải có GCNKNCM, CCCM điều khiển phương tiện thủy nội địa phù hợp theo quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa, điều này gây khó khăn và hạn chế phát triển các loại hình du lịch, thể thao, vui chơi giải trí.

Thứ ba, tại Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp về đề nghị xây dựng Nghị định này có kiến nghị “Trường hợp cần thiết ban hành Nghị định cần cân nhắc mở rộng phạm vi điều chỉnh của Nghị định là quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ hoạt động thể thao, vui chơi giải trí dưới nước” (bao gồm cả trên đường thủy nội địa và các khu vực khác như: bãi biển, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo, cả trên mặt nước và dưới nước).

Từ những phân tích trên, Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu trình Chính phủ xem xét, thẩm định đề nghị đổi tên từ Nghị định “Quy định về sử dụng, quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa” thành Nghị định “Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện du lịch, thể thao, vui chơi giải trí dưới nước”.

2. Với tên Nghị định “Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện du lịch, thể thao, vui chơi giải trí dưới nước”, nội dung của Nghị định cần phải thể hiện được 03 nội dung quản lý:

Thứ nhất, về điều kiện hoạt động của phương tiện: Bộ Giao thông vận tải đề xuất điều kiện hoạt động của phương tiện cần phải được đăng ký, đăng kiểm. Từ đó, xây dựng nội dung quy định về đăng ký, đăng kiểm đối với phương tiện du lịch, thể thao, vui chơi giải trí. Tuy nhiên, có phân loại phương tiện phải thực hiện đăng ký, đăng kiểm phù hợp với thực tiễn hiện nay.
Thứ hai, về điều kiện của người tham gia hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí: đối với điều kiện người điều khiển đối với loại hình này, Bộ Giao thông vận tải kiến nghị áp dụng theo quy định liên quan thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên, khi xây dựng có sự phối hợp của Bộ Giao thông vận tải.
Thứ ba, về vùng hoạt động: đối với vùng hoạt động Bộ Giao thông vận tải kiến nghị áp dụng theo quy định liên quan thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên, khi công bố có sự phối hợp của Bộ Giao thông vận tải.
3. Nội dung Dự thảo Nghị định 
Trên cơ sở những phân tích nêu trên, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam xây dựng nội dung Dự thảo Nghị định “Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện du lịch, thể thao, vui chơi giải trí dưới nước” gồm 04 Chương, 30 Điều và 02 Phụ lục. Cụ thể:
CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ
CHƯƠNG II. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA PHƯƠNG TIỆN
MỤC 1. QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG TIỆN, VÙNG HOẠT ĐỘNG, NGƯỜI THAM GIA DU LỊCH, LUYỆN TẬP VÀ THI ĐẤU THỂ THAO, VUI CHƠI GIẢI TRÍ
Điều 4. Quy định đối với phương tiện

Điều 5. Quy định đối với vùng hoạt động
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